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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ ngày 29/12/2025 đến ngày 23/01/2026)
I. MỤC TIÊU
1. Phát triển thể chất
1.1. Phát triển vận động
MT2: Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.
MT6: Trẻ biết phối hợp nhịp nhàng giữa tay và chân khi bò. Bò bằng bàn tay và bàn chân 4- 4,5 m; Bò trong đường dích dắc qua 7 điểm, 
- Bò bằng bàn tay và bàn chân 4- 4,5 m
-  Bò chui qua cổng.
MT8: Trẻ trườn, trèo qua ghế thể dục.
- Trườn theo hướng thẳng; Trèo qua ghế thể dục.
MT15: Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt trong một số hoạt động. Xây dựng, lắp ráp với 12-15 khối;
1.2. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
MT18: Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản.
- Trò chuyện về một số món ăn:  Rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo...
MT23: Trẻ biết nói với người lớn khi đau, chảy máu hoặc sốt...
- Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản;
- Nói được với người lớn những biểu hiện của bản thân như: chảy máu, đau bụng, sốt
2. Phát triển nhận thức
MT45: MT45: Trẻ phân biệt được đặc điểm của một số hình học phẳng.
 - Phân biệt hình tròn với hình tam giác, hình vuông với hình chữ nhật
MT47: Trẻ biết và nhận ra các đối tượng khi được quan sát , so sánh sự giống - khác nhau giống của một số con vật quen thuộc.
- Tìm hiếu một số con vật nuôi trong gia đình
- Quan sát tìm hiểu một số loài cá
- Tìm hiếu một số con vật sống trong rừng: Hổ, gấu, khỉ
- Tìm hiếu một số loài côn trùng: Ong, bướm, ruồi, muỗi, chuồn chuồn
 MT48: Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10.
MT53: Trẻ phân nhóm PTGT và tìm ra dấu hiệu chung. Nhận biết được một số biển báo giao thông đơn giản. Trẻ có một số hiểu biết về luật giao thông và biết chấp hành luật giao thông khi tham gia giao thông.
- Đặc điểm công dụng của một số phương tiện giao thông và phân loại theo 2-3 dấu hiệu
MT57: Trẻ nói được một số đặc điểm nổi bật của một số mùa trong năm.
3. Phát triển ngôn ngữ
MT65: Nhận dạng được chữ cái và phát âm được các âm đó.  
- Làm quen với chữ cái; i,t,c
- Phát âm chữ cái; i,t,c
- Tô màu, gạch chân chữ cái. i,t,c
MT70: Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động, tính chất và từ biểu cảm trong sinh hoạt hàng ngày.
MT72: Biết một số chữ cái trong các từ. 
- Tập tô chữ cái; Một số trò chơi với chữ cái.
MT73: Nghe hiểu nội dung câu truyện, thơ, đồng dao, ca dao trong chủ đề.
MT75: Trẻ biết lắng nghe, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi.
MT77: Trẻ  biết sử dụng các từ chỉ tên gọi, các bộ phận và một số đặc điểm nổi bật rõ nét của một số con vật
- Trò chuyện, mô tả bằng lời nói các bộ phận và một số đặc điểm nổi bật rõ nét của một số con vật
MT80: Mạnh dạn thích giao tiếp bằng lời nói với những người gần gũi xung quanh và tham gia hoạt động đọc thơ cùng cô.
- Khi hát các bài hát, đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè;
- Gần gũi, động viên, khuyến khích trẻ tham gia trò chuyện với cô;
- Tạo cơ hội cho trẻ giao tiếp cùng mọi người;
- Tham gia đọc thơ ca, đồng dao, kể chuyện.
MT85: Nói đủ nghe không nói lí nhí.
- Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.
4. Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
MT96: Biết chào hỏi và nói lời cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở.
- Trẻ có cử chỉ, lời nói lễ phép với người lớn;
-  Nhận ra hành vi “Đúng-sai; tốt- xấu”.
MT99: Yêu thích con vật có ích
- Chăm sóc và bảo vệ con vật con vật có ích
MT102: Trẻ biết tôn trọng quyền, sở thích của bạn bè, người thân trong gia đình.
- Tìm hiểu về quyền trẻ em.
- Trò chuyện và xem tranh ảnh, sách, video về các quyền trẻ em.
5. Phát triển thẩm mỹ
MT104: Chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc theo chủ đề.
MT109: Biết cách cầm bút và sử dụng màu để tô theo hướng dẫn của cô trong các chủ đề.
- Dạy trẻ tư thế ngồi, cách cầm bút khi tham gia bài tập tạo hình;
- Dạy trẻ chọn màu, cách tô màu.
MT112: Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý.
- Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong... và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục;
- Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau.
MT113: Nhận xét các sản phẩm tạo hình.
-  Trẻ tham gia nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng, bố cục.
- Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích.
II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ
1. Yêu cầu
1. Yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ biết được tên, đặc điểm, ích lợi, môi trường sống của một số con vật nuôi trong gia đình, sống dưới nước, sống trong rừng, một số loài chim.
- Trẻ nhận biết được con vật có ích, con vật có hại.
- Trẻ nhận biết, phân biệt điểm giống và khác nhau giữa các con vật.
- Trẻ biết hát múa cùng cô và các bạn những bài hát trong chủ đề “Thế giới động vật”.
- Trẻ biết vẽ con mèo, con thỏ, con bướm, cắt dán con vật sống dưới nước; biết tô màu tranh chủ đề.
- Trẻ biết đếm đến 6.
- Trẻ biết làm sách theo hướng dẫn của cô.
- Trẻ biết tô màu, gạch chân chữ cái trong câu đố, bài thơ.
- Trẻ biết Bò chui qua cổng; trườn theo hướng thẳng, trèo qua ghế thể dục; Bò trong đường dích dắc qua 7 điểm
biết vận động kết hợp theo lời ca.
- Trẻ thuộc các bài hát, bài thơ, ca dao, câu chuyện; hiểu được nội bung bài hát, bài thơ, câu chuyện trong chủ đề.
- Trẻ biết tô, vẽ, cắt, xé dán các bài trong chủ đề.
- Trẻ biết chơi một số trò chơi.
- Trẻ biết về 1 số quyền của trẻ em.
* Kỹ năng
- Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm, khả năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ.
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, nhận biết, phân biệt, ghi nhớ có chủ định.
- Rèn tư thế ngồi, cách cầm bút và cách tô màu, kỹ năng chơi các trò chơi cho trẻ.
- Rèn cho trẻ kỹ năng phát âm chuẩn chữ cái i, t, c.
- Trẻ có kỹ năng Bò chui qua cổng; trườn theo hướng thẳng, trèo qua ghế thể dục; Bò trong đường dích dắc qua 7 điểm
- Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc, phát âm không ngọng.
- Luyện kỹ năng đếm, thêm bớt, so sánh cho trẻ.
- Rèn cho trẻ kĩ năng tô màu, vẽ, cắt, xé, dán, cắt, nặn...
- Rèn cho trẻ tính mạnh dạn, tự tin khi tham gia biểu diễn văn nghệ, tham gia các hoạt động. 
* Thái độ
- Giáo dục trẻ yêu quý, biết chăm sóc, bảo vệ các con vật có ích; không lại gần các con vật có hại.
- Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục, ăn uống đầy đủ chất để cơ thể khỏe mạnh
- Giáo dục trẻ tôn trọng, lễ phép với mọi người, biết chào người lớn khi gặp.
- Giáo dục trẻ biết yêu thương, đoàn kết, hợp tác, chia sẻ cùng các bạn, biết yêu quý và giúp đỡ bạn.
- Giáo dục trẻ ý thức tham gia giao thông an toàn.
- Trẻ tích cực, hứng thú tham gia vào các hoạt động.
2. Chuẩn bị
a. Trang trí, tạo môi trường lớp học
- Trang trí lớp đảm bảo thẩm mĩ, thân thiện với thiên nhiên, trẻ dễ sử dụng và phù hợp với chủ đề "Thế giới động vật"
- Sắp xếp chỗ ăn ngủ hợp lý dễ bao quát trẻ đảm bảo theo quy định.
- Bố trí các góc chơi và đồ dùng phù hợp cho trẻ hoạt động, trải nghiệm theo chủ đề.
b. Đồ dùng dạy học của cô
- Máy tính, ti vi
- Sưu tầm nguyên vật liệu làm đồ dùng phục vụ cho chủ đề. Tranh mẫu của cô, giấy vẽ…
- Nhạc bài hát về chủ đề động vật.
- Hình ảnh, sách truyện, tranh ảnh về chủ đề: "Thế giới động vật"
- Các góc chơi trong lớp, một số đồ dùng đồ chơi có sẵn trong lớp.
a. Tài liệu, học liệu của trẻ
- Những bức tranh về chủ đề, lô tô, sách báo, truyện về chủ đề: "Thế giới động vật"
- Sách, vở của trẻ; bút sáp màu, bảng, phấn, đất nặn, hồ dán.
- Bộ đồ chơi xây dựng, đồ chơi bán hàng, nấu ăn, dụng cụ chăm sóc cây…
- Xắc xô, trống lắc, phách tre, mũ chóp. Vòng, gậy thể dục…
III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
	Hoạt động
	Tuần 1

	Tuần 2

	Tuần 3

	Tuần 4

	Lưu ý

	Chủ đề
	Những con vật nuôi trong gia đình
	Động vật sống trong rừng
	
Động vật sống dưới nước
	Côn trùng và chim
	

	Đón trẻ
Trò chuyện

	- Cô đón trẻ vào lớp, cô hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn điểm danh, quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác.
- Cô cho trẻ xem tranh ảnh, hình ảnh về “Thế giới động vật” . Trò chuyện với trẻ về “Thế giới động vật” : Nhà con nuôi những con vật gì? Con vật đó có đặc điểm gì? Những con vật đó có ích lợi gì?...
- Trẻ chơi theo ý thích  với đồ chơi trong lớp về  chủ đề “Thế giới động vật”
- Thể dục sáng: Vận động theo nhạc bài: “Tiếng chú gà trống gọi”


	TD sáng
	* Sáng thứ 2 cho trẻ nghe bài: Quốc ca . Cho trẻ đọc 5 điều Bác Hồ dậy.
- Tập kết hợp theo nhạc bài “Tiếng chú gà trống gọi” 
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai:  Hai tay đưa lên cao, xoay cổ tay
+ Lườn: Đưa 2 tay vặn nghiêng người sang 2 bên.  Chân:  Khuỵu  gối về phía trước
+ Bụng:  Đứng cúi gập người về trước
+ Bật: Bật khép tách chân
Rèn kỹ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kỹ năng xếp hàng






	
	
	

	Hoạt động học
	Thứ hai
	KPKH
- Làm quen một số con vật nuôi trong gia đình
	KPKH
- Làm quen một số con vật sống trong rừng
	KPKH
- Làm quen  một số con vật sống dưới nước
	KPKH
-   Làm quen một số con côn trùng
	

	
	Thứ ba
	 Âm nhạc
- Dạy hát và vận động : “Gà trống, mèo con và cún con”
+ Nghe hát: “Gà gáy le te”
+ Trò chơi: Ai nhanh nhất.
	Âm nhạc
- Dạy hát và vận động : “Đố bạn”
+ Nghe hát: “Chú voi con ở bản đôn”.
+ Trò chơi: Bạn ở đâu.

	Âm nhạc
- Dạy hát và vận động :   “Cá vàng bơi”.
+ Nghe hát “”.
+ Trò chơi: Tai ai tinh.
	Âm nhạc
- Dạy hát và vận động  
“Vì sao con chim hay hót”.
+ Nghe hát “Con chuồn chuồn”.
+ Trò chơi: Tai ai tinh.
	

	
	Thứ tư
	LQVH
Truyện: “Cáo,thỏ, gà trống”
	LQVH
Truyện: “Bác gấu đen và 2 chú thỏ”
	LQVH
Thơ: “Ếch con học bài”
	LQVH
Thơ: “Chim chích bông”
	

	
	Thứ năm
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	Thể dục
- Bò chui qua cổng
;
+ TCVĐ:  Ai nhanh nhất.

	Thể dục
Trườn theo hướng thẳng; Trèo qua ghế thể dục.
+ TCVĐ:  Ai nhanh nhất.
	Thể dục         
- Bò trong đường dích dắc qua 7 điểm
Trò chơi :  Ai nhanh nhất.
	

	
	Thứ sáu
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	LQVT
- Nhận biết phân biệt hình vuông, chữ nhật, tam giác,hình tròn
	Tạo hình
- Cắt dán động vật sống dưới nước
	Tạo hình
- Vẽ tô màu con bướm
	

	
	Thứ bẩy
	
	Tạo hình
- Vẽ tô màu con mèo
	
	
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ hai
	- HĐCCĐ: Quan sát: Con gà
- TCVĐ: Tập tầm vông.
- Chơi tự chọn: Đu quay, cầu trượt, bóng….
	- HĐCCĐ:   Dạo chơi sân trường, hít thở không khí trong lành, nhặt lá rụng
- TCVĐ: Kéo co.
- Chơi tự chọn: Phấn vẽ, lá, hột hạt, vòng…
	- HĐCCĐ:  Quan sát con cá
- TCVĐ: Nu na nu nống.
- Chơi tự chọn:  Phấn, đồ chơi ngoài trời (Đu quay, cầu trượt, bóng...)
	- HĐCCĐ:  Quan sát thời tiết trong ngày
- TCVĐ: Tập tầm vông.
- Chơi tự chọn: Phấn, đồ chơi ngoài trời.

	

	
	Thứ ba
	- HĐCCĐ:   Vẽ con vật nuôi trong gia đình
- TCVĐ: Chuyền bóng.
- Chơi tự chọn:  Chơi với đồ chơi trên sân trường
	- HĐCCĐ:  Làm con trâu
- TCVĐ: Tập tầm vông.
-  Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời.
	- HĐCCĐ:  Xếp hình con vật từ lá cây.
- TCVĐ: Tập tầm vông.
- Chơi tự chọn: Cầu trượt, xích đu, đu quay, vòng, bóng...
	- HĐCCĐ: Nhặt cỏ bồn hoa
- TCVĐ: Kéo co.
- Chơi tự chọn: Phấn, đồ chơi ngoài trời: đu quay, cầu trượt, xích đu.

	

	
	Thứ tư
	- HĐCCĐ: Dạo chơi sân trường, hít thở không khí trong lành, nhặt lá rụng
- TCVĐ: Chuyền bóng.
- Chơi tự chọn: Phấn vẽ, lá, hột hạt,vòng…
	- HĐCCĐ:  Quan sát con hươu
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự chọn: Lá nhãn, vòng, bóng, hột hạt….
	- HĐCCĐ:  Quan sát thời tiết trong ngày
- TCVĐ:
+ Bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự chọn: Lá nhãn, vòng, bóng, hột hạt.
	- HĐCCĐ:  Chăm sóc cây cảnh
- TCVĐ:
+ Bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự chọn: Phấn, đồ chơi ngoài trời
	

	
	Thứ năm
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	- HĐCCĐ:  Nhặt lá rụng khu vui chơi
- TCVĐ:  Mèo đuổi chuột
- Chơi tự chọn: Phấn ,vòng, bóng, lá nhãn.
	- HĐCCĐ:
Gấp con cá
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ
- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi trên sân
	- HĐCCĐ:   Quan sát thời tiết trong ngày
- TCVĐ: Nu na nu nống.
- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi trên sân
	

	
	Thứ sáu
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	- HĐCCĐ:   Quan sát con thỏ.  
  - TCVĐ: 
+ Lộn cầu vồng.
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn, nhặt lá cây, chơi với đồ chơi ngoài trời
	- HĐCCĐ: Quan sát:  Thời tiết trong ngày  .- TCVĐ: 
+ Tập tầm vông.
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn, nhặt  lá cây, chơi với đồ chơi ngoài trời
	- HĐCCĐ:  Dạo chơi, nhặt lá rụng quanh sân trường.
- TCVĐ: Tập tầm vông.
- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời
	

	
	Thứ bẩy
	
	- HĐCCĐ:  Xếp hình con vật từ cành cây.
- TCVĐ:  Mèo đuổi chuột
- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời
	
	
	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc
	Thứ ba
	HĐ trải nghiệm:
Làm con mèo từ lá chuối
	
	HĐ trải nghiệm:  Lao động nhặt lá rụng khu chợ quê

	
	

	
	Thứ năm
	
	  HĐTT:  Nhảy dân vũ “Con cào cào”
	
	HĐTT:  Kỹ năng  mặc áo hoác
	

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng 
(T1): Xây mô hình chuồn trại chăn nuôi
(T2): Xây mô hình vườn bách thú
(T3): Xây ao thả cá
(T4): Xây mô hình trại nuôi ong
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết sử dụng các vật liệu khác nhau một cách phong phú để xây mô hình chuồng trại chăn nuôi, vườn bách thú, ao thả cá, trại nuôi ong. Trẻ biết sắp xếp bố cục cho công trình hài hòa.
- Phát triển khả năng quan sát, trí tưởng tượng và sáng tạo của trẻ. Rèn kỹ năng xếp chồng, xếp cạnh cho trẻ.
- Trẻ chơi vui vẻ đoàn kết, không tranh giành đồ chơi, biết thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b) Chuẩn bị: 
- Cây xanh, cây hoa, cây ăn quả, rau, cổng, hàng rào, gạch, hình khối, ngôi nhà, hột hạt, vỏ hến, các con vật đồ chơi...
c) Cách chơi
Cô cho trẻ nhận vai chơi: 
+ Cô cho trẻ phân vai chơi: làm chuồng, hàng rào, cảnh quan xung quanh. Cô hướng dẫn trẻ thiết kế mô hình xây dựng sau đó hướng dẫn trẻ cách làm chuồng trại, xếp hàng rào, trồng thêm cây xanh, làm lối đi, cổng…
+ Cô đến góc xây dựng gợi ý trẻ lựa chọn vật liệu để xây được mô hình vườn bách thú: Khu vườn bách thú, hàng rào, cây xanh, lối đi…
+ Cô hướng dẫn trẻ nhận vai chơi để xây ao thả cá: Khu vực ao thả cá, lối đi, vườn rau, vườn cây, hàng rào…
+ Cô hướng dẫn trẻ xây mô hình trại nuôi ong có khu nuôi ong, vườn cây, hàng rào, lối đi…
2. Góc phân vai
(T1,3,4): Bán hàng
(T2): Gia đình tổ chức đi thăm quan vườn bách thú
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết chọn, nhận vai để chơi và chơi cùng nhau.
- Trẻ biết đóng vai người bán hàng, mua hàng, đóng vai các thành viên trong gia đình đi thăm quan vườn bách thú...
- Rèn kỹ năng chơi theo nhóm và kỹ năng đóng vai cho trẻ.
- Trẻ chơi vui vẻ đoàn kết, không tranh giành đồ chơi, thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b) Chuẩn bị
- Các con vật đồ chơi, các loại thực phẩm, đồ chơi bán hàng, lồng chim, thức ăn của các con vật…
c) Cách chơi
- Cô gợi ý để trẻ nhận vai chơi.
- Cô hướng dẫn trẻ đóng vai các thành viên trong gia đình đi thăm quan vườn bách thú; người đi mua hàng phải biết hỏi giá tiền khi mua hàng… Trẻ đóng vai người bán hàng phải tươi cười, niềm nở, mời chào
 khách, biết cảm ơn khi nhận tiền…
3. Góc tạo hình
(T1):  Vẽ, xé, nặn theo ý thích
(T2, 3): Làm sách chủ đề
(T4): Làm sách bé vui học tạo hình.
a.      a) Mục đích yêu cầu
-K    - Trẻ biết làm sách chủ đề; biết nặn theo ý thích; biết làm sách theo hướng dẫn của cô.
+ Trẻ - Trẻ biết cách phối hợp màu sắc, tô màu đẹp không bị chờm ra ngoài.
- Rèn kỹ năng tô màu, vẽ cho trẻ; kỹ năng cắt, xé dán, nặn cho trẻ. 
- Trẻ hứng thú tham gia vào góc chơi, biết giữ gìn đồ dùng sách vở.
b) Chuẩn bị
- Bút sáp màu, sách chủ đề, đất nặn, bảng, khăn lau, sách bé vui học tạo hình.
- Bàn ghế đủ cho trẻ.
c) Cách chơi
- Cô hướng dẫn trẻ cách cầm bút, cách nặn, mở vở, tư thế ngồi.
- Cô gợi ý, trẻ chọn màu để tô, vẽ và làm sách sạch đẹp.
4. Góc thư viện:  
(T1, 2, 3, 4): Xem tranh ảnh, sách truyện về chủ đề thế giới động vật
a) Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết cách lật giở sách, xem tranh ảnh và trò chuyện về nội dung của bức tranh.
b) Chuẩn bị
- Tranh, ảnh, truyện, sách, báo về chủ đề thế giới động vật.
c) Cách chơi
- Trẻ về góc chơi và lựa chọn sách, tranh ảnh mà trẻ thích. Trẻ xem và trò chuyện với bạn, với cô về nội dung của bức tranh mà trẻ xem. Cô củng cố kiến thức về nội dung tranh cho trẻ.
5. Góc học tập:  
(T1): Làm sách Bé với 5 điều Bác Hồ dạy; Bé vui khám phá thế giới xung quanh.
(T2): Làm sách Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội
(T3): Làm sách Bé vui học toán
(T4): Làm sách Bé vui học chữ cái
a) Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết cách làm sách theo hướng dẫn của cô.
- Rèn cho trẻ kỹ năng tô màu, giở sách, kỹ năng phát âm chuẩn chữ cái…
- Trẻ hứng thú tham gia làm sách, có ý thức giữ gìn sách cẩn thận.
b) Chuẩn bị
- Sách Bé với 5 điều Bác Hồ dạy; Bé vui khám phá thế giới xung qunh; Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội; Bé vui học chữ cái; Bé vui học toán. Sáp màu, bàn ghế đủ cho trẻ.
c) Cách chơi
- Cô hướng dẫn trẻ cách mở sách và làm bài theo hướng dẫn của sách. Cô bao quát hướng dẫn thêm cho trẻ còn lúng túng, động viên khuyến khích trẻ làm bài tốt. 
6. Góc thiên nhiên
(T1,2,3,4): Chăm sóc cây
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết tên cây; biết cách tưới nước, nhặt cỏ, lau lá cây.
- Rèn kỹ năng chăm sóc cây cho trẻ
- Trẻ yêu quý, chăm sóc, bảo vệ cây xanh. 
b) Chuẩn bị
- Chậu (xô) nước, khăn lau, cây cảnh, dụng cụ chăm sóc cây.
c) Cách chơi
- Cô hướng dẫn, trẻ tự chăm sóc cây: tưới nước nhẹ nhàng lên cây xanh, lau lá cây, nhặt cỏ…
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	năng lau mặt khi ăn xong và khi mặt bẩn. Nhắc nhở trẻ kiên nhẫn, tôn trọng bạn khác, chờ đến lượt.
- Trẻ cùng cô chuẩn bị các điều kiện cho giờ ăn, khăn, bát, thìa, đĩa.
- Cô nhắc nhở trẻ sử dụng các từ/cụm từ như: "con mời các cô ăn cơm"; "mình mời các bạn ăn cơm" khi vào bữa ăn, cô động viên trẻ ăn hết suất, ăn đa dạng các món ăn, ngồi ngay ngắn khi ăn, ăn gọn gàng.
- Cho trẻ đi ngủ đúng giờ, đi vệ sinh trước khi đi ngủ, ngủ nằm ngay ngắn, không nô nghịch, nói chuyện. - Giáo dục giới tính cho trẻ, kỹ năng phòng tránh nguy cơ xâm hại.
	

	Hoạt động chiều 

	Thứ hai
	Dạy trẻ KNS: Dạy trẻ kỹ năng bảo vệ và chăm sóc con vật
	Dạy trẻ KNS: Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh những con vật nguy hiểm.
	Dạy trẻ KNS:   Xem video phòng tránh tai nạn giao thông
	Dạy trẻ KNS:  Tự phục vụ


	

	
	Thứ ba
	Làm sách bé làm quen với chữ cái i, t.
	Làm sách bé làm quen với chữ cái c
	Làm sách giúp trẻ làm quen với toán qua hình vẽ: Đếm đến 6
	Giải câu đố về các con vật
	

	
	Thứ tư
	Nặn   con vật theo ý thích 
	Ôn luyện các bài hát trong chủ đề
	Ôn luyện các bài thơ trong chủ đề
	Xem tranh, ảnh, sách, video nói về quyền trẻ em.
	

	
	Thứ năm
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	- Vệ sinh, lau dọn đồ dùng đồ chơi trong lớp

	- Vệ sinh, lau dọn đồ dùng đồ chơi trong lớp
	- Vệ sinh, lau dọn đồ dùng đồ chơi trong lớp

	

	
	Thứ sáu
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	- Vẽ, tô màu con vật theo ý thích
	Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan

	

	
	Thứ bẩy

	
	Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
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